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Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Công tác HSSV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT Mã SV Lớp Họ tên Ngày sinh
Điểm RL 

HK4

XL RL 

HK4

Tin học 

(3)
MĐ5 (6) MĐ7 (5) MĐ8 (2)

ĐTBCHK

4
Ghi chú

Dự kiến 

xét HB 

loại

Kỷ luật

1 20Q30180610 Điều dưỡng 8.06 Phạm Mạnh Hùng 13/05/1993 94 Xuất Sắc 8.8 8.7 8 9 8.5 1 Giỏi

2 20Q30180119 Điều dưỡng 8.01 Lê Thị Mai Lan 12/12/2002 86 tốt 8.7 8.4 8.3 8.5 8.4 2 Giỏi

3 20Q30180730 Điều dưỡng 8.07 Trần Thị Tân 4/12/2002 88 TỐT 8.8 8.7 7.1 9.5 8.3 3 Giỏi

4 20Q30180906 Điều dưỡng 8.09 Khuất Thị Anh Châm 16/08/2002 80 Tốt 8.3 9 7.3 9 8.3 4 Giỏi

5 20Q30181114 Điều dưỡng 8.11 Đinh Sao Mai 7/18/2002 87 Tốt 9.1 8.3 7.7 8.5 8.3 5 Giỏi

6 20Q30181209 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Hương Giang 10/10/2002 91 Xuất sắc 9.1 8.7 7.1 9 8.3 6 Giỏi

7 20Q30180215 Điều dưỡng 8.02 Trần Thị Khánh Huyền 15/06/2000 87 Tốt 8.2 9 7.3 8 8.2 7 Giỏi

8 20Q30180401 Điều dưỡng 8.04 Tô Quỳnh Anh 4/11/2002 88 Tốt 7.7 8.2 8.3 8.5 8.2 8 Giỏi

9 20Q30180402 Điều dưỡng 8.04 Nguyễn Vân Anh 17/08/2002 87 Tốt 8.5 7.9 8 9 8.2 9 Giỏi

10 20Q30180913 Điều dưỡng 8.09 Nguyễn Thị Hạ 19/07/2002 80 Tốt 7.9 8.3 7.9 9 8.2 10 Giỏi

11 20Q30181024 Điều dưỡng 8.10 Hà Thị Ngọc 12/7/2000 97 XUẤT SẮC 7.7 8.4 8.3 8 8.2 11 Giỏi

12 20Q30181207 Điều dưỡng 8.12 Đỗ Thị Hồng Duyên 21/12/2002 89 Tốt 7.1 8.7 8 8.5 8.2 12 Giỏi

13 20Q30180226 Điều dưỡng 8.02 Đỗ Thị Thu Nguyệt 2/5/2002 82 Tốt 9 8 7.6 8 8.1 13 Giỏi

14 20Q30180335 Điều dưỡng 8.03 Ngô Thu Trà 2/2/2002 82 Tốt 8.2 8 7.9 9 8.1 14 Giỏi

15 20Q30180339 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Tùng Chi 6/22/2002 85 Tốt 7.5 7.8 8.5 9 8.1 15 Giỏi

16 20Q30180405 Điều dưỡng 8.04 Nguyễn Thị Phương Anh 17/12/2002 85 Tốt 8.2 7.6 8.6 8 8.1 16 Giỏi

17 20Q30181217 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Phương Nam 31/03/2002 87 Tốt 9.2 7.8 7.7 8.5 8.1 17 Giỏi

18 20Q30181623 Điều dưỡng 8.16 Phạm Thanh Phương 27/07/2002 88 Tốt 9.2 8.1 7.4 8 8.1 18 Giỏi

19 20Q30180127 Điều dưỡng 8.01 Võ Thị Phượng 17/11/2001 87 tốt 8.3 8.4 7.1 8.5 8 19 Giỏi

20 20Q30180409 Điều dưỡng 8.04 Vũ Đình Duy 22/02/2002 88 Tốt 7.5 8.2 8 8.5 8 20 Giỏi

21 20Q30180629 Điều dưỡng 8.06 Đoàn Thị Diễm Quỳnh 11/2/2002 80 Tốt 7.7 8.4 7.4 8.5 8 21 Giỏi

22 20Q30180814 Điều dưỡng 8.08 Phạm Thị Thu Hiền 3/6/2002 87 Tốt 7.1 8.2 8 8.5 8 22 Giỏi

23 20Q30180905 Điều dưỡng 8.09 Vũ Ngô Trâm Anh 5/3/2002 80 Tốt 9.4 8 7 8 8 23 Giỏi

24 20Q30181205 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 26/10/2002 89 Tốt 7 8.6 7.7 8.5 8 24 Giỏi

25 20Q30180809 Điều dưỡng 8.08 Nguyễn Thị Minh Đan 11/5/2000 83 Tốt 8.6 8.2 6.8 8.5 7.9 1 Khá

26 20Q30181118 Điều dưỡng 8.11 Trần Hương Quỳnh 12/21/2001 87 Tốt 6.8 8.3 7.7 9 7.9 2 Khá

27 20Q30181410 Điều dưỡng 8.14 Lương Thu Hiền 18/08/2002 91 Xuất sắc 7 8.3 7.8 8.5 7.9 3 Khá

28 20Q30180136 Điều dưỡng 8.01 Lê Thị Thùy 21/05/2002 85 tốt 8.4 7.8 7.1 8.5 7.8 4 Khá

29 20Q30180143 Điều dưỡng 8.01 NGUYỄN VI ĐẠT 29/12/2000 83 tốt 6.1 8.7 7.7 8 7.8 5 Khá

30 20Q30180314 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Trọng Huân 8/10/2002 89 tốt 7.4 7.8 7.7 9 7.8 6 Khá

31 20Q30180520 Điều dưỡng 8.05 Trần Thị Ngọc Linh 8/9/2002 88 Tốt 6.8 8.2 7.7 8.5 7.8 7 Khá

32 20Q30180527 Điều dưỡng 8.05 Vũ Phương Nhung 4/2/2002 88 Tốt 6.5 8.6 7.2 8.5 7.8 8 Khá
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33 20Q30180627 Điều dưỡng 8.06 Đỗ Thị Quỳnh 20/03/2002 83 Tốt 7.3 8.3 7.4 8 7.8 9 Khá

34 20Q30180702 Điều dưỡng 8.07 Nguyễn Lan Anh 22/08/2002 81 TỐT 8.6 7.2 7.8 8 7.8 10 Khá

35 20Q30180720 Điều dưỡng 8.07 Đỗ Trà My 17/05/2002 88 TỐT 8.6 7.4 7.8 8 7.8 11 Khá

36 20Q30180736 Điều dưỡng 8.07 Đỗ Thu Thủy 8/3/2002 81 TỐT 7.1 8.1 7.4 9 7.8 12 Khá

37 20Q30181333 Điều dưỡng 8.13 Lương Thị Phương Thanh 28/09/2002 83 tốt 6.9 7.6 8.2 9 7.8 13 Khá

38 20Q30181441 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Thị Kim Yến 28/09/2002 89 Tốt 8.5 8.1 6.8 8.5 7.8 14 Khá

39 20Q30181525 Điều dưỡng 8.15 Nguyễn Thị Huế 22/06/2002 89 Tốt 8 8.1 6.7 9 7.8 15 Khá

40 20Q30181605 Điều dưỡng 8.16 Đào Thùy Dương 13/03/2002 81 Tốt 7.4 7.7 8 8 7.8 16 Khá

41 20Q30180519 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Thị Thùy Linh 18/05/2002 86 Tốt 8.5 7.9 6.5 8.5 7.7 17 Khá

42 20Q30180537 Điều dưỡng 8.05 Hà Thùy Trang 4/8/2002 88 Tốt 7.1 8 7.2 9 7.7 18 Khá

43 20Q30180609 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Ngọc Hân 13/02/2002 83 Tốt 7 8.4 6.8 8.5 7.7 19 Khá

44 20Q30180626 Điều dưỡng 8.06 Bùi Bích Phương 6/7/2002 83 Tốt 8.2 7.9 7.1 7.5 7.7 20 Khá

45 20Q30180837 Điều dưỡng 8.08 Đặng Thị Thu Thủy 17/06/2002 83 Tốt 7.7 7.6 7.4 8.5 7.7 21 Khá

46 20Q30180903 Điều dưỡng 8.09 Trần Tuấn Anh 10/9/2002 83 Tốt 7.4 8.1 7 9 7.7 22 Khá

47 20Q30180928 Điều dưỡng 8.09 Đỗ Thùy Linh 23/01/1997 78 K 7.7 8 7.1 8.5 7.7 23 Khá

48 20Q30181004 Điều dưỡng 8.10 Vũ Đình Tú Anh 1/9/2002 93 Xuất sắc 6.1 8 7.8 9 7.7 24 Khá

49 20Q30181319 Điều dưỡng 8.13 Nguyễn Thị Thuý Lợi 4/4/2002 81 tốt 6.1 8.4 7.4 9 7.7 26 Khá

50 20Q30180120 Điều dưỡng 8.01 Nguyễn Thùy Linh 2/11/2001 84 tốt 7.5 7.2 8 8 7.6 27 Khá

51 20Q30180227 Điều dưỡng 8.02 Hoàng Hồng Phượng 24/08/2002 85 Tốt 8.3 7.3 7.3 8 7.6 28 Khá

52 20Q30180327 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Chiến Thắng 9/7/2002 87 khá 7.6 7.4 7.6 8.5 7.6 29 Khá

53 20Q30180619 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Thị Hoài Linh 26/10/2002 81 Tốt 7.6 8.5 6.5 8 7.6 30 Khá

54 20Q30180708 Điều dưỡng 8.07 Khuất Thị Thùy Dung 20/07/2002 88 TỐT 7.1 7.5 7.5 8.5 7.6 31 Khá

55 20Q30180940 Điều dưỡng 8.09 Lê Thị Thúy Kiều 02.02.2001 78 K 8 7.9 6.5 8.5 7.6 32 Khá

56 20Q30181204 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Anh Đào 3/10/2002 85 Tốt 6.5 8.4 6.8 8.5 7.6 33 Khá

57 20Q30181210 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thị Bích Hân 8/12/2002 89 Tốt 6.4 8 7.4 9 7.6 34 Khá

58 20Q30181504 Điều dưỡng 8.15 Dương Quỳnh Anh 30/12/2002 91 Xuất sắc 7.4 8 7 8 7.6 35 Khá

59 20Q30181514 Điều dưỡng 8.15 Phạm Thị Kim Dung 18/02/2002 80 Tốt 7.1 7.9 7.3 8.5 7.6 36 Khá

60 20Q30181534 Điều dưỡng 8.15 Chu Hồng Ngọc 2/9/2002 88 Tốt 8.9 7.7 6.1 9 7.6 37 Khá

61 20Q30181618 Điều dưỡng 8.16 Đậu Thị Ngọc 18/03/2002 80 Tốt 7 8.2 6.8 8.5 7.6 38 Khá

62 20Q30180138 Điều dưỡng 8.01 Lê Thị Thùy Trang 20/12/2001 83 Tốt 8.6 7.8 6.2 8.5 7.5 39 Khá

63 20Q30180201 Điều dưỡng 8.02 Hà Thị Lan Anh 5/10/2002 89 Tốt 7 7.7 7.3 8.5 7.5 40 Khá

64 20Q30180207 Điều dưỡng 8.02 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 28/08/2001 87 Tốt 6.3 8.3 7 8.5 7.5 41 Khá

65 20Q30180337 Điều dưỡng 8.03 Chu Huyền Trang 4/8/2002 86 Tốt 6.6 8 7 8.5 7.5 42 Khá

66 20Q30180416 Điều dưỡng 8.04 Lê Thị Hiền 4/2/2002 81 Tốt 7 7.3 7.7 8.5 7.5 43 Khá

67 20Q30180533 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Hà Thanh 19/02/2002 88 Tốt 7.1 8 6.6 9 7.5 44 Khá

68 20Q30180536 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Thanh Trà 3/10/2002 86 Tốt 6.5 7.3 7.8 9 7.5 45 Khá

69 20Q30180607 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/03/2002 85 Tốt 7.9 7.7 6.8 8 7.5 46 Khá

70 20Q30180621 Điều dưỡng 8.06 Phạm Thị Thanh Mến 2/11/2002 83 Tốt 6.8 7.7 7.4 8.5 7.5 47 Khá

71 20Q30180633 Điều dưỡng 8.06 Phạm Thị Thu 29/12/2001 83 Tốt 6.8 7.8 7.4 8 7.5 48 Khá

72 20Q30180706 Điều dưỡng 8.07 Đoàn Thanh Chúc 15/12/2002 91 Xuất sắc 6.5 8.2 7.2 8 7.5 49 Khá

73 20Q30180728 Điều dưỡng 8.07 Nguyễn Hồng Quân 6/11/2002 81 Tốt 6.8 7.7 7 9 7.5 50 Khá

74 20Q30180731 Điều dưỡng 8.07 Nguyễn Thị Thanh 22/11/2002 85 Tốt 8.2 7.7 6.5 8.5 7.5 51 Khá

75 20Q30180902 Điều dưỡng 8.09 Lương Thị Ngọc Anh 15/07/2001 88 Tốt 6.7 7.7 7.3 8.5 7.5 52 Khá



76 20Q30181037 Điều dưỡng 8.10 Chử Thu Trang 16/11/2002 88 Tốt 7.7 7.9 6.8 8 7.5 53 Khá

77 20Q30181126 Điều dưỡng 8.11 Phạm Thị Phương Thảo 11/25/2002 84 Tốt 6.2 7.7 7.7 8 7.5 54 Khá

78 20Q30181214 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thị Lệ 25/03/2002 86 Tốt 6.1 8.4 6.8 8.5 7.5 55 Khá

79 20Q30181308 Điều dưỡng 8.13 Trần Thị Hạnh 6/11/2002 80 tốt 6.6 8.1 7.4 7.5 7.5 56 Khá

80 20Q30181607 Điều dưỡng 8.16 Đồng Thị Phương Hoa 21/12/2002 91 Xuất sắc 7 7.7 7.1 9 7.5 57 Khá

81 20Q30180112 Điều dưỡng 8.01 Nguyễn Thu Hiền 20/01/2001 78 khá 6.6 7.8 7.4 7.5 7.4 58 Khá

82 20Q30180139 Điều dưỡng 8.01 Trương Thị Tuyền 17/09/2001 84 Tốt 6.1 7.8 7.1 8.5 7.4 59 Khá

83 20Q30180211 Điều dưỡng 8.02 Nguyễn Thị Đức Hạnh 28/04/1998 85 Tốt 8.1 6.2 7.9 8.5 7.4 60 Khá

84 20Q30180224 Điều dưỡng 8.02 Đỗ Thị Kim Ngân 9/1/2002 80 Tốt 9.6 7.4 5.8 8 7.4 61 Khá

85 20Q30180330 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Vân Thi 6/27/2002 81 Tốt 7.2 7.3 7 9 7.4 62 Khá

86 20Q30180521 Điều dưỡng 8.05 Đào Tuấn Linh 8/12/2002 86 Tốt 6.5 8.3 6.6 8 7.4 63 Khá

87 20Q30180530 Điều dưỡng 8.05 Bùi Văn Phan 26/03/2002 86 Tốt 6.8 7.7 6.9 9 7.4 64 Khá

88 20Q30180604 Điều dưỡng 8.06 Hà Trung Anh 12/7/2002 83 Tốt 6.8 7.7 6.8 8.5 7.4 65 Khá

89 20Q30180615 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Thu Huyền 29/10/2001 83 Tốt 7.3 7.4 7.1 8 7.4 66 Khá

90 20Q30180632 Điều dưỡng 8.06 Dương Thanh Thảo 9/10/2002 71 Khá 6.4 7.5 7.7 7.5 7.4 67 Khá

91 20Q30180637 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7/3/2002 83 Tốt 7 7.8 6.8 8 7.4 68 Khá

92 20Q30180718 Điều dưỡng 8.07 Lưu Phương Mai 19/01/2002 81 TỐT 6.5 8.2 6.6 8.5 7.4 69 Khá

93 20Q30180735 Điều dưỡng 8.07 Đào Thị Thoa 10/10/2002 86 TỐT 6.5 7.9 6.8 8.5 7.4 70 Khá

94 20Q30180742 Điều dưỡng 8.07 Ngô Thị Thúy Vân 18/05/2002 81 TỐT 7.1 8 6.2 9 7.4 71 Khá

95 20Q30180812 Điều dưỡng 8.08 Nguyễn Thanh Hằng 1/2/2002 88 Tốt 7.3 6.8 7.7 8.5 7.4 72 Khá

96 20Q30181012 Điều dưỡng 8.10 Đặng Ngọc Hà 29/11/2002 83 TỐT 6.5 7.7 7.2 8 7.4 73 Khá

97 20Q30181013 Điều dưỡng 8.10 Nguyễn Thu Hà 13/12/2002 83  TỐT 7.1 7.7 6.7 9 7.4 74 Khá

98 20Q30181110 Điều dưỡng 8.11 Nguyễn Thị Huyền 8/11/2002 83 Tốt 7.1 8.3 6.5 7 7.4 75 Khá

99 20Q30181235 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Quang Trường 8/10/2002 77 Khá 7.7 8 6.1 8 7.4 76 Khá

100 20Q30181240 Điều dưỡng 8.12 Trần Thị Đào Xuân 12/3/2002 85 Tốt 6.5 8.5 6.4 8 7.4 77 Khá

101 20Q30181412 Điều dưỡng 8.14 Hoàng Thị Huế 16/12/2002 76 Khá 7.8 7.3 7.2 7.5 7.4 78 Khá

102 20Q30181432 Điều dưỡng 8.14 Bùi Thị Trang Thơ 9/9/2002 76 Khá 6.7 7.7 7.1 8 7.4 79 Khá

103 20Q30181614 Điều dưỡng 8.16 Trịnh Thị Lành 19/11/1996 86 Tốt 7.6 7.8 6.5 8 7.4 80 Khá

104 20Q30180117 Điều dưỡng 8.01 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 27/07/2002 78 khá 6.9 6.7 7.7 9 7.3 81 Khá

105 20Q30180236 Điều dưỡng 8.02 Trần Huỳnh Trân 24/09/2002 85 Tốt 6.8 8.4 6.1 8 7.3 82 Khá

106 20Q30180301 Điều dưỡng 8.03 Cồ Thị Lan Anh 29/10/2002 80 tốt 7.6 7.3 6.8 8 7.3 83 Khá

107 20Q30180411 Điều dưỡng 8.04 Nguyễn Ngân Hà 10/3/2002 86 Tốt 6.6 6.9 7.7 8.5 7.3 84 Khá

108 20Q30180509 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 29/03/2002 88 Tốt 6.5 6.8 8 8.5 7.3 85 Khá

109 20Q30180726 Điều dưỡng 8.07 Nguyễn Đức Phong 12/10/2002 84 TỐT 7.1 7 7.1 9 7.3 86 Khá

110 20Q30180807 Điều dưỡng 8.08 Từ Thị Khánh Chi 10/12/2002 88 Khá 7.6 7.2 6.8 8 7.3 Khá kt

111 20Q30180919 Điều dưỡng 8.09 Phạm Thị Thanh Hương 30/09/2002 78 K 6.8 8 6.1 9 7.3 87 Khá

112 20Q30180929 Điều dưỡng 8.09 Đặng Đức Long 28/07/2002 88 Tốt 8.3 7.7 5.9 8 7.3 91 Khá

113 20Q30181011 Điều dưỡng 8.10 Lê Thị Giang 18/12/2001 75  KHÁ 5.7 7.8 7.1 8.5 7.3 88 Khá

114 20Q30181111 Điều dưỡng 8.11 Hoàng Ngọc Linh 5/2/2002 89 Tốt 7.5 8 6.2 8 7.3 90 Khá

115 20Q30181121 Điều dưỡng 8.11 Đào Thị Minh Tâm 10/20/2002 88 Tốt 7.1 8.1 6.2 8 7.3 89 Khá

116 20Q30181128 Điều dưỡng 8.11 Nguyễn Thị Phương Thảo 4/4/2001 81 Tốt 7.9 7.4 6.5 8 7.3 92 Khá

117 20Q30181131 Điều dưỡng 8.11 Trần Thị Thanh Thúy 8/20/2002 88 Tốt 6.7 8.3 5.9 9 7.3 95 Khá

118 20Q30181211 Điều dưỡng 8.12 Phạm Ánh Hồng 5/3/2002 85 Tốt 7.1 7.4 6.8 8.5 7.3 93 Khá



119 20Q30181338 Điều dưỡng 8.13 Trần Thị Toàn 14/03/2002 80 tốt 5.8 7.4 7.3 9 7.3 94 Khá

120 20Q30181506 Điều dưỡng 8.15 Trần Thị Hoài Anh 1/9/2002 81 Tốt 7.4 8.3 6.1 7.5 7.3 96 Khá

121 20Q30180106 Điều dưỡng 8.01 Trần Thị Phương Chi 4/3/2002 84 Tốt 6.5 8 6.6 7.5 7.2 97 Khá

122 20Q30180126 Điều dưỡng 8.01 Vi Thị Lan Phương 10/8/2002 74 khá 6.7 7.1 7 8.5 7.2 98 Khá

123 20Q30180131 Điều dưỡng 8.01 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 23/10/2001 75 khá 6.3 7.6 7 8 7.2 99 Khá

124 20Q30180204 Điều dưỡng 8.02 Vũ Mỹ Bình 29/07/2001 84 Tốt 6.5 8.3 6.1 7.5 7.2 100 Khá

125 20Q30180214 Điều dưỡng 8.02 Tạ Thị Thu Hương 31/03/2002 83 Tốt 6.5 8.1 6.1 8.5 7.2 101 Khá

126 20Q30180235 Điều dưỡng 8.02 Chu Thị Thủy 8/5/2002 85 Tốt 6.2 8 6.7 7.5 7.2 102 Khá

127 20Q30180311 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thu Hằng 6/13/2002 85 tốt 7.1 7.5 6.5 8.5 7.2 103 Khá

128 20Q30180313 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thị Hoa 11/23/2002 86 tốt 6.9 7.7 6.8 7.5 7.2 104 Khá

129 20Q30180319 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thị Linh 4/12/2002 88 tốt 7 7.3 6.8 8 7.2 128 Khá

130 20Q30180331 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thị Thơm 6/26/2002 71 khá 7 7.1 7.3 7.5 7.2 106 Khá

131 20Q30180334 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/5/2002 80 tốt 7.3 7.4 6.7 8 7.2 107 Khá

132 20Q30180412 Điều dưỡng 8.04 Lừ Thị Hằng 18/12/2002 87 Tốt 7.2 7.4 6.2 9 7.2 108 Khá

133 20Q30180415 Điều dưỡng 8.04 Tạ Lê Phương Hiền 30/10/2002 86 Tốt 6.5 7.4 6.8 8.5 7.2 109 Khá

134 20Q30180534 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Hà Thu 8/2/2002 73 Khá 6.8 7.2 6.6 9 7.2 110 Khá

135 20Q30180539 Điều dưỡng 8.05 Mai Thu Trang 16/08/2001 80 Tốt 6.5 8 6.6 7 7.2 111 Khá

136 20Q30180631 Điều dưỡng 8.06 Vũ Tịnh Tâm 21/10/2002 85 Tốt 6.7 7.4 6.8 8 7.2 112 Khá

137 20Q30180634 Điều dưỡng 8.06 Vũ Thu Trang 5/9/2002 88 Tốt 7 7.2 7.1 8 7.2 113 Khá

138 20Q30180707 Điều dưỡng 8.07 Đặng Anh Đào 4/6/2002 81 TỐT 6.5 7 7.5 8 7.2 114 Khá

139 20Q30180716 Điều dưỡng 8.07 Phạm Tú Linh 12/11/2002 81 TỐT 6.5 7.3 7.2 8 7.2 120 Khá

140 20Q30180733 Điều dưỡng 8.07 Phùng Thị Phương Thảo 3/5/2002 93 XUẤT SẮC 7.1 7.1 6.5 9 7.2 116 Khá

141 20Q30180909 Điều dưỡng 8.09 Phạm Thùy Dương 6/11/2000 88 Tốt 7.4 7.7 6.1 8 7.2 117 Khá

142 20Q30180916 Điều dưỡng 8.09 Bùi Thị Thu Hằng 27/04/2002 83 Tốt 8.5 7.1 6.4 7.5 7.2 118 Khá

143 20Q30180924 Điều dưỡng 8.09 Lưu Thị Thu Huyền 1/2/2002 78 K 6.8 8 5.6 9 7.2 115 Khá

144 20Q30181002 Điều dưỡng 8.10 Phạm Chúc Anh 20/09/2002 83  TỐT 7.1 7.7 6.2 8 7.2 119 Khá

145 20Q30181007 Điều dưỡng 8.10 Hà Thị Kiều Anh 18/04/2001 88 TỐT 6.5 7.7 6.4 8.5 7.2 121 Khá

146 20Q30181008 Điều dưỡng 8.10 Nguyễn Thị Phương Anh 10/8/2002 83 TỐT 6.5 7.8 6.7 8 7.2 135 Khá

147 20Q30181017 Điều dưỡng 8.10 Lê Thị Thanh Huyền 21/01/2002 83 TỐT 6.5 8 6.2 8 7.2 123 Khá

148 20Q30181036 Điều dưỡng 8.10 Đỗ Hà Trang 30/08/2002 83 TỐT 8.3 7.4 5.8 8.5 7.2 133 Khá

149 20Q30181103 Điều dưỡng 8.11 Đồng Quỳnh Chi 12/6/2002 88 tôt 7.1 7.2 6.5 9 7.2 124 Khá

150 20Q30181107 Điều dưỡng 8.11 Đặng Thu Hà 4/8/2002 83 Tốt 6.3 7.6 6.8 8 7.2 126 Khá

151 20Q30181208 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thu Giang 22/06/2002 89 Tốt 6.7 8 5.9 9 7.2 105 Khá

152 20Q30181218 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thị Phương Nga 22/11/2002 82 Tốt 7.1 7.1 6.5 9 7.2 127 Khá

153 20Q30181307 Điều dưỡng 8.13 Lều Thu Hà 6/12/2002 76 khá 6.1 7.6 6.8 8.5 7.2 129 Khá

154 20Q30181520 Điều dưỡng 8.15 Nguyễn Thu Hà 11/7/2002 91 Xuất sắc 6.8 7.5 6.4 9 7.2 130 Khá

155 20Q30181522 Điều dưỡng 8.15 Nguyễn Minh Hiếu 30/08/2002 80 khá 6.4 7.7 6.4 9 7.2 Khá kt

156 20Q30181527 Điều dưỡng 8.15 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 13/11/2002 89 Tốt 7.1 7.6 6.1 9 7.2 131 Khá

157 20Q30181613 Điều dưỡng 8.16 Nguyễn Thị Thanh Lan 15/03/2002 81 Tốt 7.6 7.4 6.5 8 7.2 132 Khá

158 20Q30181617 Điều dưỡng 8.16 Dương Thúy Ngân 30/10/2001 86 Tốt 6.5 8.1 5.9 9 7.2 122 Khá

159 20Q30181635 Điều dưỡng 8.16 Từ Hoài Trang 19/07/2002 81 Tốt 8 7.4 6.5 7.5 7.2 134 Khá

160 20Q30180116 Điều dưỡng 8.01 Âu Thị Quỳnh Hương 14/12/2002 85 tốt 6.3 7.7 6.2 8.5 7.1 154 Khá

161 20Q30180137 Điều dưỡng 8.01 Phạm Thị Hương Trà 8/9/2002 78 khá 6.1 7.5 6.8 8.5 7.1 125 Khá



162 20Q30180212 Điều dưỡng 8.02 Ngô Thị Hạnh 7/12/2002 86 Tốt 5.8 8 6.4 8 7.1 136 Khá

163 20Q30180221 Điều dưỡng 8.02 Nguyễn Khánh Linh 4/1/2002 82 Tốt 9 7 5.8 7.5 7.1 159 Khá

164 20Q30180229 Điều dưỡng 8.02 Ngô Thị Quỳnh 6/2/2002 83 Tốt 8.4 6.6 6.4 8.5 7.1 138 Khá

165 20Q30180231 Điều dưỡng 8.02 Trần Giang Thanh 15/12/2002 81 Tốt 6.2 7.6 6.4 8.5 7.1 139 Khá

166 20Q30180304 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Phương Anh 9/26/2002 89 Tốt 6.8 7.4 6.5 8 7.1 141 Khá

167 20Q30180307 Điều dưỡng 8.03 Ngô Thanh Dung 5/25/2000 87 Tốt 6.8 8.3 5.6 8 7.1 148 Khá

168 20Q30180336 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thu Trang 9/4/2002 88 tốt 6.6 7.3 6.4 9 7.1 142 Khá

169 20Q30180414 Điều dưỡng 8.04 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3/6/2001 81 Tốt 6.9 7 6.8 8.5 7.1 143 Khá

170 20Q30180419 Điều dưỡng 8.04 Ngô Thị Huệ 8/4/2002 81 Tốt 6.6 7 6.8 8.5 7.1 145 Khá

171 20Q30180515 Điều dưỡng 8.05 Trần Thị Thu Hương 26/03/2002 76 Khá 6.8 6.7 7.4 8 7.1 146 Khá

172 20Q30180605 Điều dưỡng 8.06 Phan Thị Kim Chi 1/4/2002 73 Khá 7.7 6.8 6.8 8 7.1 165 Khá

173 20Q30180616 Điều dưỡng 8.06 Lê Thị Ngọc Lan 14/03/2002 83 Tốt 6.8 7.3 6.8 8 7.1 144 Khá

174 20Q30180638 Điều dưỡng 8.06 Khuất Thị Ánh Tuyết 10/5/2002 88 Tốt 7.4 7.5 6.2 8 7.1 150 Khá

175 20Q30180701 Điều dưỡng 8.07 Vũ Tuyết Anh 23/07/2002 81 TỐT 6.2 7.4 6.6 8.5 7.1 151 Khá

176 20Q30180704 Điều dưỡng 8.07 Nguyễn Thị Vân Anh 14/05/2002 81 TỐT 6.8 6.9 7.2 8 7.1 152 Khá

177 20Q30180705 Điều dưỡng 8.07 Trần Thị Ngọc Anh 16/03/2002 84 TỐT 6.2 6.8 7.5 8 7.1 153 Khá

178 20Q30180709 Điều dưỡng 8.07 Tạ Thu Hà 22/07/2002 81 TỐT 6.2 7.3 6.9 8.5 7.1 155 Khá

179 20Q30180806 Điều dưỡng 8.08 Phạm Linh Chi 19/04/2002 83 Tốt 6.7 7.7 6.2 8.5 7.1 137 Khá

180 20Q30180831 Điều dưỡng 8.08 Dương Thị Nhung 15/07/1998 87 Tốt 5.9 8.1 6.8 6.5 7.1 156 Khá

181 20Q30180904 Điều dưỡng 8.09 Vũ Thị Minh Anh 31/08/2002 88 Tốt 6.5 7.4 6.7 8 7.1 158 Khá

182 20Q30180918 Điều dưỡng 8.09 Hoàng Thị Hồng Hạnh 27/03/2001 83 Tốt 6.5 7.4 6.4 9 7.1 162 Khá

183 20Q30180925 Điều dưỡng 8.09 Đinh Ngọc Khánh 17/06/2002 77 K 7.4 7.4 5.9 8.5 7.1 157 Khá

184 20Q30181003 Điều dưỡng 8.10 Đỗ Trâm Anh 26/11/2002 82 TỐT 6.5 7.4 6.6 8.5 7.1 163 Khá

185 20Q30181125 Điều dưỡng 8.11 Nguyễn Công Thành 9/27/2000 89 Tốt 6.5 7.8 6.5 7.5 7.1 165 Khá

186 20Q30181201 Điều dưỡng 8.12 Phạm Phương Chi 7/12/2002 86 Tốt 6.8 7 7.1 8 7.1 166 Khá

187 20Q30181203 Điều dưỡng 8.12 Bùi Thanh Chúc 20/11/2002 89 Tốt 6.2 8 6.2 8 7.1 147 Khá

188 20Q30181219 Điều dưỡng 8.12 Phạm Thị Kim Ngân 9/6/2002 89 Tốt 6.5 7.8 6.2 8.5 7.1 161 Khá

189 20Q30181229 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/03/2002 84 Tốt 6.5 7.7 7.3 6 7.1 167 Khá

190 20Q30181404 Điều dưỡng 8.14 Lê Thị Hương Giang 1/7/2002 86 Tốt 6.9 7.5 6.3 8 7.1 168 Khá

191 20Q30181414 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Kim Hướng 1/12/2002 76 Khá 6.3 7.7 6.3 8.5 7.1 169 Khá

192 20Q30181415 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Thị Thu Huyền 24/09/2002 88 Tốt 6.4 7.8 6.6 7.5 7.1 170 Khá

193 20Q30181422 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Thị Minh 25/07/2002 76 Khá 7.3 8 5.6 7.5 7.1 160 Khá

194 20Q30181536 Điều dưỡng 8.15 Trần Thu Thuỷ 14/11/2002 85 khá 6.8 7.4 6.1 9 7.1 171 Khá

195 20Q30181621 Điều dưỡng 8.16 Đoàn Thị Hồng Nhung 24/08/2002 91 Xuất sắc 6.8 7.4 6.2 8.5 7.1 172 Khá

196 20Q30180107 Điều dưỡng 8.01 Nguyễn Thu Hà 16/08/2002 78 khá 6.3 7.1 6.8 8.5 7 173 Khá

197 20Q30180114 Điều dưỡng 8.01 Lê Quỳnh Hoa 20/04/2002 85 tốt 5.7 7.7 6.2 9 7 189 Khá

198 20Q30180135 Điều dưỡng 8.01 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/11/2002 82 Tốt 6.3 7.5 6.1 8.5 7 176 Khá

199 20Q30180220 Điều dưỡng 8.02 Nguyễn Tuấn Linh 22/03/1997 85 Tốt 6.3 7.5 6.1 9 7 177 Khá

200 20Q30180230 Điều dưỡng 8.02 Nguyễn Minh Tâm 1/7/2000 85 Tốt 8.5 6.7 5.8 8.5 7 209 Khá

201 20Q30180303 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thị Lan Anh 9/15/2002 87 tốt 6.1 7.9 5.9 8.5 7 175 Khá

202 20Q30180316 Điều dưỡng 8.03 Nguyễn Thị Thanh Lan 2/18/2002 85 tốt 6.2 7.1 6.8 8 7 178 Khá

203 20Q30180318 Điều dưỡng 8.03 Thạch Diệu Linh 11/20/2002 75 khá 7.5 7.3 5.9 8 7 197 Khá

204 20Q30180332 Điều dưỡng 8.03 Lê Bích Thu 9/26/2002 71 khá 7.2 6.8 6.4 9 7 179 Khá



205 20Q30180338 Điều dưỡng 8.03 Bùi Hoàng Hải Yến 3/29/2002 81 tốt 6.1 7.4 7 7 7 183 Khá

206 20Q30180410 Điều dưỡng 8.04 Nguyễn Đình Duy 5/8/2002 85 Tốt 6.7 7.2 6.2 9 7 184 Khá

207 20Q30180424 Điều dưỡng 8.04 Chu Thị Liên 23/07/2002 85 Tốt 7.1 6.7 6.5 9 7 185 Khá

208 20Q30180505 Điều dưỡng 8.05 Phạm Triệu Đức Cường 3/7/2001 84 Tốt 8.8 6.6 5.9 8 7 181 Khá

209 20Q30180506 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Văn Đức 1/4/2002 81 Tốt 7.1 7.5 5.9 8 7 182 Khá

210 20Q30180524 Điều dưỡng 8.05 Nguyễn Hoàng My 26/10/2002 86 Tốt 7.1 6.9 6.3 9 7 186 Khá

211 20Q30180624 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Thị Ngọc 5/11/2002 78 Khá 6.7 6.8 7.1 8 7 187 Khá

212 20Q30180625 Điều dưỡng 8.06 Nguyễn Bảo Nhung 2/8/2002 95 Xuất Sắc 6.5 7.6 6.2 8 7 188 Khá

213 20Q30180703 Điều dưỡng 8.07 Nguyễn Thị Minh Anh 11/7/2002 81 TỐT 6.5 7.1 6.9 8 7 190 Khá

214 20Q30180804 Điều dưỡng 8.08 Ngô Kim Bằng 20/09/2002 83 Tốt 5.9 7.5 6.5 8.5 7 191 Khá

215 20Q30180835 Điều dưỡng 8.08 Trịnh Thị Thương 20/07/2002 76 Khá 6.2 7.7 5.9 9 7 194 Khá

216 20Q30180920 Điều dưỡng 8.09 Lê Thu Hương 9/2/2002 78 K 7.1 6.9 6.2 9 7 195 Khá

217 20Q30180922 Điều dưỡng 8.09 Lê Thị Thu Hương 30/10/2002 78 K 7.4 7.4 5.9 8 7 192 Khá

218 20Q30180935 Điều dưỡng 8.09 Nguyễn Thị Thủy Tiên 2/3/2002 85 Tốt 6.8 6.8 6.8 8.5 7 196 Khá

219 20Q30181001 Điều dưỡng 8.10 Nguyễn Thị Lan Anh 17/02/2002 83 TỐT 7.4 7.3 6.1 8 7 198 Khá

220 20Q30181010 Điều dưỡng 8.10 Trần Thị Thùy Dung 30/05/2002 83 TỐT 5.9 7.7 6.5 8 7 199 Khá

221 20Q30181015 Điều dưỡng 8.10 Đỗ Phú Hưng 21/09/2002 83 TỐT 6.8 7.4 6.1 8 7 201 Khá

222 20Q30181023 Điều dưỡng 8.10 Nguyễn Thảo Ngọc 22/10/2002 83 TỐT 8.2 7.4 5.5 7.5 7 204 Khá

223 20Q30181026 Điều dưỡng 8.10 Lê Nguyễn Trang Nhung 28/01/2002 81 TỐT 7.6 7.6 5.8 7.5 7 206 Khá

224 20Q30181106 Điều dưỡng 8.11 Phạm Thị Hà 12/19/2002 85 Tốt 7.7 7.1 6.2 7.5 7 202 Khá

225 20Q30181124 Điều dưỡng 8.11 Hà Thị Thắm 3/10/2002 82 Tốt 6.5 7.5 6.2 8 7 203 Khá

226 20Q30181139 Điều dưỡng 8.11 Hoàng Nhật Hạ 5/10/2002 84 Tốt 7 7.4 6.2 8 7 205 Khá

227 20Q30181223 Điều dưỡng 8.12 Nguyễn Thị Như Quỳnh 6/8/2002 85 Tốt 6.4 7.3 6.4 8.5 7 208 Khá

228 20Q30181310 Điều dưỡng 8.13 Lê Thị Hiền 19/12/2002 82 tốt 6.2 7.1 7.1 7.5 7 210 Khá

229 20Q30181317 Điều dưỡng 8.13 Lưu Nguyễn Bảo Linh 8/10/2002 79 khá 6.2 7.1 7.1 8 7 211 Khá

230 20Q30181401 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Hà An 10/4/2002 84 Tốt 6.1 6.9 7.2 8 7 212 Khá

231 20Q30181416 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Khánh Linh 30/04/2002 86 Tốt 6.5 7.4 6.3 8 7 213 Khá

232 20Q30181417 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/01/2002 91 Xuất sắc 6.9 7.9 5.7 8 7 200 Khá

233 20Q30181430 Điều dưỡng 8.14 Tô Thị Hồng Thắm 26/06/2002 88 Tốt 6.7 7.4 6.2 8.5 7 214 Khá

234 20Q30181435 Điều dưỡng 8.14 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/12/2002 76 Khá 6.1 8 5.6 8.5 7 216 Khá

235 20Q30181505 Điều dưỡng 8.15 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3/10/2002 76 Khá 6.5 7.4 7 6.5 7 215 Khá

236 20Q30181526 Điều dưỡng 8.15 Trương Hiểu Lam 14/05/2002 88 Tốt 7.1 7.4 5.5 9 7 193 Khá

237 20Q30181531 Điều dưỡng 8.15 Vũ Trà My 1/2/2002 87 Tốt 6.2 7.6 6.1 9 7 216 Khá

Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo và PCTHSSV 

trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (Ngày 10 tháng 11 năm 2022).


